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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Hoài Dinh.
- Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Thanh Phong.

2. Bà Trần Ánh Nhạn.
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bình Nhi - Thư ký Tòa án nhân dân

huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tham gia

phiên toà: Ông Lê Đình Hữu Hoàng – Kiểm sát viên.
Ngày 15 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh

Tây Ninh xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 05/2024/HSST ngày
31 tháng 01 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2024/QĐXXST-
HS ngày 05 tháng 02 năm 2024 đối với bị cáo:

Trần Hoàng N sinh năm 2002, tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký
nhân khẩu thường trú: Ấp C, xã S, huyện T, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: không có;
Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch:
Việt Nam; Con ông: Phạm Văn T, sinh năm 1971 và bà Trần Thị H, sinh năm 1973;
Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không có; Nhân thân: đã bị xử lý vi phạm hành
chính 01 lần và chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự lần nào; Bị cáo bị tạm giam
từ ngày 08/12/2023 đến nay. Có mặt.

Bị hại: Chị Cao Thị Ngọc H1, sinh ngày 23/8/2005. Có mặt.
Địa chỉ: ấp P, xã P, huyện G, tỉnh Tây Ninh.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ
án được tóm tắt như sau:

Trần Hoàng N và Cao Thị Ngọc H1, sinh ngày 23/8/2005, ngụ ấp P, xã P,
huyện G, tỉnh Tây Ninh có mối quan hệ tình cảm nam nữ với nhau. Hân làm nhân
viên phục vụ tại quán ăn H2 thuộc ấp P, xã P, huyện G, tỉnh Tây Ninh.

https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> Tr%E1%BA%A7n Ho%C3%A0ng Nh%C3%A3</br><b>N%C4%83m sinh:</b> 2002</br><b>%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:</b> %E1%BA%A4p 3, x%C3%A3 Su%E1%BB%91i D%C3%A2y, huy%E1%BB%87n T%C3%A2n Ch%C3%A2u, t%E1%BB%89nh T%C3%A2y Ninh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> Ph%E1%BA%A1m V%C4%83n Trinh</br><b>N%C4%83m sinh:</b> 1971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> Tr%E1%BA%A7n Th%E1%BB%8B Hi%E1%BA%BFu</br><b>N%C4%83m sinh:</b> 1973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>b%E1%BB%8B h%E1%BA%A1i:</b> Cao Th%E1%BB%8B Ng%E1%BB%8Dc H%C3%A2n</br><b>N%C4%83m sinh:</b> 23/8/2005</br><b>%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:</b> %E1%BA%A5p Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc %C4%90%E1%BB%A9c A, x%C3%A3 Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc %C4%90%C3%B4ng, huy%E1%BB%87n G%C3%B2 D%E1%BA%A7u, t%E1%BB%89nh T%C3%A2y Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BA%A5p Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc %C4%90%E1%BB%A9c A, x%C3%A3 Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc %C4%90%C3%B4ng, huy%E1%BB%87n G%C3%B2 D%E1%BA%A7u, t%E1%BB%89nh T%C3%A2y Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> Tr%E1%BA%A7n Ho%C3%A0ng Nh%C3%A3</br><b>N%C4%83m sinh:</b> 2002</br><b>%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:</b> %E1%BA%A4p 3, x%C3%A3 Su%E1%BB%91i D%C3%A2y, huy%E1%BB%87n T%C3%A2n Ch%C3%A2u, t%E1%BB%89nh T%C3%A2y Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>b%E1%BB%8B h%E1%BA%A1i:</b> Cao Th%E1%BB%8B Ng%E1%BB%8Dc H%C3%A2n</br><b>N%C4%83m sinh:</b> 23/8/2005</br><b>%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:</b> %E1%BA%A5p Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc %C4%90%E1%BB%A9c A, x%C3%A3 Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc %C4%90%C3%B4ng, huy%E1%BB%87n G%C3%B2 D%E1%BA%A7u, t%E1%BB%89nh T%C3%A2y Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BA%A5p Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc %C4%90%E1%BB%A9c A, x%C3%A3 Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc %C4%90%C3%B4ng, huy%E1%BB%87n G%C3%B2 D%E1%BA%A7u, t%E1%BB%89nh T%C3%A2y Ninh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o qu%C3%A1n %C4%83n H%C6%B0%C6%A1ng %C4%90%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BA%A5p Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc %C4%90%E1%BB%A9c A, x%C3%A3 Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc %C4%90%C3%B4ng, huy%E1%BB%87n G%C3%B2 D%E1%BA%A7u, t%E1%BB%89nh T%C3%A2y Ninh
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Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 08/10/2023, sau khi N uống rượu cùng Đinh
Tuấn D, sinh năm 1997, ngụ ấp H, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh thì N điều khiển
xe mô tô biển số 70FA-007.88 của N chở D đến quán ăn H2 để N chở H1 về. Khi
đến trước quán, N gọi điện thoại nhưng H1 tắt máy không nghe nên N và D đứng
chờ; khoảng 30 phút sau, anh Lê Xuân T1, sinh năm 2003, ngụ thôn L, xã G,
huyện C, tỉnh Lâm Đồng là nhân viên làm chung với chị H1, nhắn tin cho N với
nội dung “H1 xỉn hay gì đó mà nhắn tin cho em” và kêu N chở H1 về, N kêu anh
T1 chụp tin nhắn gửi qua cho N xem, trong tin nhắn thể hiện H1 đòi gặp anh T1 để
nói chuyện riêng nhưng anh T1 không đồng ý. N tiếp tục điện thoại cho H1 nhưng
không liên lạc được nên N đi vào trong quán kêu chị H1 ra phía trước nói chuyện,
khi H1 đi ra trước quán gặp thì N hỏi H1 vì sao nhắn tin với anh T1 nhưng chị H1
không trả lời, N tức giận dùng tay phải đánh 01 cái vào mặt H1 và lấy điện thoại
hiệu Iphone 11 ProMax, màu vàng, dung lượng 256 GB của chị H1 đi đến chỗ để
xe mô tô cách đó khoảng 10 mét để mở máy xem tin nhắn, do H1 đã đổi mật khẩu
nên N mở không được, N cầm điện thoại quay lại chổ H1 hỏi mật khẩu nhưng H1
không nói, N tiếp tục dùng tay đánh 01 cái vào đầu của chị H1 ngã xuống đất rồi
dùng chân đá 01 cái vào vùng mặt H1, thấy vậy D chạy đến can ngăn nên N không
đánh nữa mà cầm điện thoại của H1 đập mạnh xuống đường nhựa làm điện thoại bị
vỡ thành nhiều mảnh rồi N nhặt điện thoại lên tiếp tục bẻ cong ném vào góc hàng
rào trước quán ăn H2, sau đó điều khiển xe mô tô chở anh D đi về. Hân được đưa
đến Trung tâm y tế huyện G cấp cứu và điều trị đến ngày 09/10/2023, bà Lưu Thị
T2, sinh năm 1986, ngụ ấp P, xã P, huyện G, là mẹ ruột H1, đến Công an xã P để
tố cáo N. Hân điện thoại nhờ anh Võ Linh T3, sinh năm 2000, ngụ ấp S, xã P,
huyện G, là quản lý quán ăn Hương Đ, ra phía trước tìm được điện thoại của H1
mà N đập và đem đến Công an xã P giao nộp.

Kết luận định giá tài sản số 92 ngày 25/10/2023 của Hội đồng định giá tài
sản trong tố tụng hình sự huyện G kết luận: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11
ProMax, màu vàng, dung lượng 256 GB, đã qua sử dụng, ngày 08/10/2023 trị giá
10.300.000 đồng.

Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 257 ngày
31/10/2023 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế tỉnh T kết luận: tỷ lệ phần trăm tổn
thương cơ thể của Cao Thị Ngọc H1 tại thời điểm giám định là 01%, thương tích
phù hợp do vật tày gây ra.

Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11
Promax màu vàng, bị hư hỏng (mặt sau bị cong nứt toàn bộ, tại góc bên phải của
mặt sau có 03 camera được bổ trí theo hình tam giác, phần màn hình mặt trước bị
vỡ rời khỏi máy lộ pin và bo mạch), kích thước (15,5 x 7,5)cm; 01 khung điện
thoại di động hiệu Iphone 11 Promax bằng kim loại hình chữ nhật, viền nhựa màu
đen bị cong có kích thước (15,5 x 7,5)cm; 01 (một) miếng nhựa trong suốt bảo vệ

https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> Nh%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> %C4%90inh Tu%E1%BA%A5n Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> %C4%90inh Tu%E1%BA%A5n Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BA%A5p H%E1%BB%99i Th%C3%A0nh, x%C3%A3 T%C3%A2n H%E1%BB%99i, huy%E1%BB%87n T%C3%A2n Ch%C3%A2u, t%E1%BB%89nh T%C3%A2y Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> Nh%C3%A3
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> Nh%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> H%C3%A2n
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camera điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax, kích thước (2,9 x 2,7)cm; 01 ốp
lưng điện thoại bằng nhựa có viền màu hồng nhạt, mặt sau ốp lưng có hình con gấu
trúc màu trắng đen, góc bên phải có phần lòi ra bảo vệ camera màu hồng, kích
thước (16 x 8)cm. Tất cả đã chuyển sang Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò
Dầu tạm giữ chờ xử lý.

Về trách nhiệm dân sự: Chị H1 yêu cầu bồi thường tổng cộng 30.000.000
đồng, bị cáo N đã bồi thường 5.000.000 đồng.

Đối với hành vi cố ý gây thương tích 01%, do bị hại H1 không yêu cầu xử lý
hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện G đã xử phạt vi phạm hành
chính.

Đối với Đinh Tuấn D đi cùng bị cáo N đến quán H2 nhằm mục đích để N
chở chị H1 về, không có vai trò đồng phạm nên không xem xét xử lý.

Cáo trạng số: 08/CT-VKSGD ngày 31-01-2024 Viện kiểm sát nhân dân
huyện Gò Dầu đã truy tố bị cáo Trần Hoàng Nhã về tội “Hủy hoại tài sản” theo
khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn thừa nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố.

Tại phiên tòa, bị hại - chị Cao Thị Ngọc H1 trình bày: chị yêu cầu bị cáo bồi
thường thiệt hại do điện thoại bị hư hỏng số tiền 10.000.000 đồng, chị đã nhận
được 5.000.000 đồng rồi, nay chị tiếp tục yêu cầu bị cáo bồi thường thêm
5.000.000 đồng nữa. Vật chứng trong vụ án là điện thoại di động hiệu Iphone 11
Promax của chị đã hư hỏng hoàn toàn nên chị không yêu cầu nhận lại. Việc chị rút
đơn không yêu cầu xử lý hình sự bị cáo về hành vi cố ý gây thương tích là hoàn
toàn tự nguyện. Về hình phạt đối với bị cáo chị yêu cầu giải quyết theo quy định
pháp luật.

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu giữ nguyên quyết định
truy tố đối với bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1, Điều
178; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; điểm d khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình
sự:

Xử phạt bị cáo mức án từ 06 đến 09 tháng tù, không áp dụng hình phạt bổ
sung đối với bị cáo vì không có tài sản. Đồng thời áp dụng Điều 47, Điều 48 Bộ
luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 584, 589 Bộ luật Dân sự đề
nghị Hội đồng xét xử tuyên: tịch thu tiêu hủy 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11
Promax màu vàng, bị hư hỏng (mặt sau bị cong nứt toàn bộ, tại góc bên phải của
mặt sau có 03 camera được bổ trí theo hình tam giác, phần màn hình mặt trước bị
vỡ rời khỏi máy lộ pin và bo mạch), kích thước (15,5 x 7,5)cm; 01 khung điện
thoại di động hiệu Iphone 11 Promax bằng kim loại hình chữ nhật, viền nhựa màu
đen bị cong có kích thước (15,5 x 7,5)cm; 01 (một) miếng nhựa trong suốt bảo vệ
camera điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax, kích thước (2,9 x 2,7)cm; 01 ốp
lưng điện thoại bằng nhựa có viền màu hồng nhạt, mặt sau ốp lưng có hình con gấu
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trúc màu trắng đen, góc bên phải có phần lòi ra bảo vệ camera màu hồng, kích
thước (16 x 8)cm. Ghi nhận bị cáo đồng ý tiếp tục bồi thường thiệt hại cho chị H1
số tiền 5.000.000 đồng.

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo,
mới phạm tội lần đầu xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được
thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện G, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện G, Kiểm sát viên trong quá
trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định
của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại không
có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng,
người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của bị cáo thể hiện: Vào khoảng 23 giờ ngày 08/10/2023 tại
ấp P, xã P, huyện G, tỉnh Tây Ninh, chỉ vì ghen tức việc chị Cao Thị Ngọc H1, là
bạn gái của bị cáo Trần Hoàng N, dùng điện thoại nhắn tin cho người khác nên bị
cáo N có hành vi đập phá làm hư hỏng hoàn toàn 01 điện thoại di động hiệu Iphone
11 ProMax, màu vàng, dung lượng 256 GB của chị H1 trị giá 10.300.000 đồng.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu
tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an ở địa
phương nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa
phù hợp với những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, phù
hợp với lời trình bày của những người tham gia tố tụng khác, vật chứng được thu
giữ. Hành vi của bị cáo đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm của tội “Hủy
hoại tài sản” theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự. Do đó, lời luận tội của Kiểm
sát viên tại phiên tòa là có căn cứ.

Đối với hành vi cố ý gây thương tích 01%, do chị H1 không yêu cầu xử lý
hình sự nên Công an huyện G đã xử phạt vi phạm hành chính. Đối với Đinh Tuấn
D đi cùng bị cáo N đến quán H2 nhằm mục đích để N chở chị H1 về, không có vai
trò đồng phạm nên không xem xét xử lý là đúng quy định pháp luật.

[3] Mặc dù vụ án này mang tính chất ít nghiêm trọng, nhưng hành vi của bị
cáo không những gây ra bất bình trong dư luận, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến
tình hình an ninh, trật tự ở địa phương, gây ra tâm lý hoang mang, lo sợ trong quần
chúng nhân dân trong việc giữ gìn và bảo vệ tài sản. Bản thân bị cáo có nhân thân
không tốt vì năm 2021 bị cáo có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đã bị xử
phạt vi phạm hành chính nhưng không chấp hành nộp phạt. Do đó, khi quyết định
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hình phạt cần áp dụng đối với bị cáo một mức án nghiêm mới có đủ thời gian giáo
dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Khi quyết định hình phạt, có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách
nhiệm hình sự cho bị cáo như sau:

Tình tiết tăng nặng: bị cáo và bị hại hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với
nhau, nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội, nên bị cáo phải chịu tình tiết
tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội có tính chất côn đồ được quy định tại
điểm d khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội
lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đã tự nguyện bồi thường một phần
thiệt hại. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình được quy định tại điểm b, i,
s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự mà bị cáo được hưởng.

Do bị cáo không có tài sản, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị
cáo.

[4] Về bồi thường thiệt hại: Chị H1 yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại số
tiền 10.000.000 đồng. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã tác động gia đình bồi
thường 5.000.000 đồng, nay bị cáo đồng ý tiếp tục bồi thường thêm 5.000.000
đồng đồng, nên cần ghi nhận.

[5] Về xử lý vật chứng: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu
vàng, bị hư hỏng (mặt sau bị cong nứt toàn bộ, tại góc bên phải của mặt sau có 03
camera được bổ trí theo hình tam giác, phần màn hình mặt trước bị vỡ rời khỏi
máy lộ pin và bo mạch), kích thước (15,5 x 7,5)cm; 01 khung điện thoại di động
hiệu Iphone 11 Promax bằng kim loại hình chữ nhật, viền nhựa màu đen bị cong có
kích thước (15,5 x 7,5)cm; 01 (một) miếng nhựa trong suốt bảo vệ camera điện
thoại di động hiệu Iphone 11 Promax, kích thước (2,9 x 2,7)cm; 01 ốp lưng điện
thoại bằng nhựa có viền màu hồng nhạt, mặt sau ốp lưng có hình con gấu trúc màu
trắng đen, góc bên phải có phần lòi ra bảo vệ camera màu hồng, kích thước (16 x
8)cm đã bị hư hỏng hoàn toàn, không còn giá trị sử dụng, bị hại không yêu cầu
nhận lại, nên cần tịch thu tiêu hủy.

[6] Đối với đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu,
Hội đồng xét xử thấy có căn cứ, đúng pháp luật nên chấp nhận.

[7] Do Hội đồng xét xử kết luận bị cáo có tội và phải bồi thường thiệt hại.
Nên bị cáo phải chịu án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại
Điều 23, 26, 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử
dụng án phí và lệ phí Toà án;

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> H%C3%A2n
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1/ Tuyên bố bị cáo Trần Hoàng N phạm tội “Hủy hoại tài sản”.
- Căn cứ vào khoản 1 Điều 178; Các điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điểm d

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự:
Xử phạt bị cáo Trần Hoàng N 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình

phạt tù được tính từ ngày 08/12/2023.
2/ Các biện pháp tư pháp: Căn cứ vào các Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự;

Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Các Điều 584, 589 Bộ luật Dân sự:
Ghi nhận bị cáo Trần Hoàng N đồng ý tiếp tục bồi thường thiệt hại cho chị

Cao Thị Ngọc H1 số tiền 5.000.000 đồng.
Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành xong tất cả

các khoản tiền thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi
của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất bằng 50% mức lãi suất giới hạn
quy định tại Khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian chậm thi
hành án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật
thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân
sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành
án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi
hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30
Luật Thi hành án dân sự.

Tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu
vàng, bị hư hỏng (mặt sau bị cong nứt toàn bộ, tại góc bên phải của mặt sau có 03
camera được bổ trí theo hình tam giác, phần màn hình mặt trước bị vỡ rời khỏi
máy lộ pin và bo mạch), kích thước (15,5 x 7,5)cm; 01 khung điện thoại di động
hiệu Iphone 11 Promax bằng kim loại hình chữ nhật, viền nhựa màu đen bị cong có
kích thước (15,5 x 7,5)cm; 01 (một) miếng nhựa trong suốt bảo vệ camera điện
thoại di động hiệu Iphone 11 Promax, kích thước (2,9 x 2,7)cm; 01 ốp lưng điện
thoại bằng nhựa có viền màu hồng nhạt, mặt sau ốp lưng có hình con gấu trúc màu
trắng đen, góc bên phải có phần lòi ra bảo vệ camera màu hồng, kích thước (16 x
8)cm.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 01 tháng 02 năm 2024 tại Chi cục
thi hành án dân sự huyện Gò Dầu)

3/ Án phí: Căn cứ vào các Điều 23, 26, 27 Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy
định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án:

Bị cáo Trần Hoàng N phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và
250.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.

4/ Báo cho bị cáo, bị hại biết có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh
Tây Ninh trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> Tr%E1%BA%A7n Ho%C3%A0ng Nh%C3%A3</br><b>N%C4%83m sinh:</b> 2002</br><b>%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:</b> %E1%BA%A4p 3, x%C3%A3 Su%E1%BB%91i D%C3%A2y, huy%E1%BB%87n T%C3%A2n Ch%C3%A2u, t%E1%BB%89nh T%C3%A2y Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> Tr%E1%BA%A7n Ho%C3%A0ng Nh%C3%A3</br><b>N%C4%83m sinh:</b> 2002</br><b>%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:</b> %E1%BA%A4p 3, x%C3%A3 Su%E1%BB%91i D%C3%A2y, huy%E1%BB%87n T%C3%A2n Ch%C3%A2u, t%E1%BB%89nh T%C3%A2y Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> Tr%E1%BA%A7n Ho%C3%A0ng Nh%C3%A3</br><b>N%C4%83m sinh:</b> 2002</br><b>%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:</b> %E1%BA%A4p 3, x%C3%A3 Su%E1%BB%91i D%C3%A2y, huy%E1%BB%87n T%C3%A2n Ch%C3%A2u, t%E1%BB%89nh T%C3%A2y Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>b%E1%BB%8B h%E1%BA%A1i:</b> Cao Th%E1%BB%8B Ng%E1%BB%8Dc H%C3%A2n</br><b>N%C4%83m sinh:</b> 23/8/2005</br><b>%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:</b> %E1%BA%A5p Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc %C4%90%E1%BB%A9c A, x%C3%A3 Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc %C4%90%C3%B4ng, huy%E1%BB%87n G%C3%B2 D%E1%BA%A7u, t%E1%BB%89nh T%C3%A2y Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o <b>H%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:</b> Tr%E1%BA%A7n Ho%C3%A0ng Nh%C3%A3</br><b>N%C4%83m sinh:</b> 2002</br><b>%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:</b> %E1%BA%A4p 3, x%C3%A3 Su%E1%BB%91i D%C3%A2y, huy%E1%BB%87n T%C3%A2n Ch%C3%A2u, t%E1%BB%89nh T%C3%A2y Ninh
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Nơi nhận:
- TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- Phòng KTNV. TA tỉnh Tây Ninh;
- Phòng lý lịch STP tỉnh Tây Ninh;
- Phòng PV 06 CA tỉnh Tây Ninh;
- VKSND huyện Gò Dầu;
- Công an huyện Gò Dầu (02 bản);
- Nhà tạm giữ CA huyện Gò Dầu;
- CC.THADS huyện Gò Dầu;
- Bị cáo, bị hại;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án HSST./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Đặng Hoài Dinh
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